
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục nhóm thủ tục hành chính  

liên thông điện tử gồm: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh;  

thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;  

thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính; Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 

2025 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2025 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố nhóm thủ tục hành chính 

liên thông điện tử gồm: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh; thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thủ tục cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 4533/TTr-SVHTTDL ngày 27/11/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục nhóm thủ tục hành 

chính liên thông điện tử gồm: Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh; thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thủ tục cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (có Danh mục cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công 

an tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- HTTT giải quyết TTHC tỉnh (Sở KH&CN); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Cương 
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DANH MỤC NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ GỒM:  

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH; THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 

T

T 

Tên nhóm 

thủ tục hành 

chính liên 

thông 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí/lệ phí Tên văn bản quy định  

Cách thức thực hiện 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Qua DV 

BCCI 

Thực hiện 

không 

PTDGHC 

1 (1) Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh; 

(2) Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

về an ninh, 

trật tự; 

(3) Cấp Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

karaoke. 

Thời gian 

giải quyết 

nhóm thủ 

tục hành 

chính liên 

thông điện 

tử về cấp 

Giấy phép 

đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch 

vụ karaoke 

không quá 

16 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Điện Biên; 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công các 

xã, phường 

(1) Lệ phí đăng ký 

thành lập hộ kinh 

doanh:  

- Trường hợp hồ sơ 

nộp trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích: 

50.000 đồng/lần. 

- Trường hợp hồ sơ 

nộp trực tuyến: 0 

đồng/lần. 

(2) Phí thẩm định 

điều kiện thuộc 

lĩnh vực an ninh: 

300.000 đồng. 

(3) Phí thẩm định 

cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ 

- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký 

thành lập doanh nghiệp. 

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện về an ninh, trật tự đối với một số 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 56/2023/NĐ-CP ngày 

24/7/2023). 

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 

vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 

quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

X Toàn 

trình 

X X 
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karaoke: 1.000.000 

đồng/phòng, nhưng 

tổng mức thu 

không quá 

6.000.000 

đồng/Giấy 

phép/lần thẩm 

định. 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 148/2024/NĐ-CP ngày 

12/11/2024). 

- Nghị định số 297/2025/NĐ-CP ngày 

17/11/2025 của Chính phủ quy định thực 

hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục 

hành chính: Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke. 

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 

19/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí 

thẩm định cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường. 

- Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện 

Biên quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh Điện 

Biên quy định mức thu phí, lệ phí trong 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

______________________________ 
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